
TUẦN: 04  (Từ 27/9  đến 1/10/2021) – Lớp: 2A1

	THỨ
	TIẾT
TheoTKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC
	TK, MK

	


HAI
 27 /9
	

Sáng
	1
	3
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	
	2
	1
	9h
	Toán
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 1)
	
	Dạy Online
	ID: 9363170753

	
	
	3
	1
	9h30
	TV
	Bài 7. Đọc: Cây xấu hổ (Tiết.1)  
	
	Dạy Online
	MK: 123456

	
	
Chiều
	5
	2
	
	TV
	Bài 7. Đọc: Cây xấu hổ (Tiết  2)
	HS tự luyện phần đọc đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	6
	
	
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	



BA
28 /9
 
	

Sáng
	2
	3
	
	TV
	Bài 7. Viết (TV): Chữ hoa C
	Bỏ phần chữ nghiêng
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	3
	4
	
	TV
	Bài 7. Nói và nghe: KC   Chú đỗ con
	
	Gửi video qua zalo
	

	
	
	4
	2
	
	Toán
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 2)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
Chiều
	5
	1
	
	Đạo đức
	Bài 2. Em yêu quê hương (tiết 2)
	Phần vận dụng bỏ ý 2
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	



TƯ
29 /9
 
	

Sáng
	1
	1
	9h
	TV
	Bài 8. Đọc: Cầu thủ dự bị (Tiết 1)
	
	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	TV
	Bài 8. Đọc: Cầu thủ dự bị (Tiết 2)
	HS tự luyện phần đọc đoạn và phần luyện đọc lại
	Dạy Online
	

	
	
	3
	4
	9h30
	TV
	Bài 8. LTVC:Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động
	BT3: HS chọn 1 tranh để đặt câu về HĐ
	Dạy Online

	

	
	
Chiều
	5
	3
	
	HĐTN
	Bài 4. Tay khéo, tay đảm
	HĐ sau giờ học chỉ chọn 1 tranh cho HS thực hiện
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	6
	1
	
	
	
	
	
	

	



NĂM
30 /9
	

Sáng
	
1
	
3
	
	
TV
	
Bài 8. Viết: Nghe - viết: Cầu thủ dự bị
Viết hoa tên người
	
	
Giao BT qua zalo
	

	
	
	2
	3
	
	Toán
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 3)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	
	3
	3
	
	TN và XH
	Bài 4. Giữ sạch nhà ở
	HD HS giữ sạch nhà ở Giảm tải HD HS cách làm hộp
	HDH bài theo SGK
	

	
	
	4
	7
	
	Âm nhạc
	Hát:
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	1
	
	
	
	
	
	

	

SÁU
1/10

	

Sáng
	1
	1
	9h
	Toán
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 4)
	Giảm tải bài 1(b) tr.30

	Dạy Online
	

	
	
	2
	2
	
	Toán
	Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 5)
	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
	3
	5
	9h30
	TV

	Bài 8. Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi
	
	Dạy Online
	

	
	
	4
	6
	
	TV
	Bài 8. Đọc mở rộng
	
	Giao BT qua Zalo
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	6
	3
	
	SHTT
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